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CHƯƠNG 12

KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP
Mục tiêu:


Trọng tâm của chương này là người đọc nắm được tổ chức trong các doanh nghiệp xây lắp nhận thầu:
1. Hiểu được đặc điểm chung của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán trong các  doah nghiệp xây lắp

2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

3. Ghi nhận và trình bày thông tin về doanh thu và chi phí Hợp đồng xây dựng theo quy định.
12.1 Những vấn đề chung về kế toán hoạt động xây lắp:
12.1.1 Khái niệm:

- Sản xuất xây lắp: laø hoaït ñoäng xaây döïng môùi, môû roäng, caûi taïo lại, khoâi phuïc, hay hiện đại hóa caùc coâng trình hiện có thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân (như công trình giao thông thủy lợi, các khu công nghiệp, các công trình quốc phòng, các công trình dân dụng khác,….). Đây là hoạt động nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho mọi ngành trong nền kinh tế.

- Doanh nghiệp xây lắp: là đơn vị kinh tế cơ sở, là nơi trực tiếp sản xuất kinh doanh, gồm một tập thể lao động nhất định có nhiệm vụ sử dụng các tư liệu lao động và đối tượng lao động để sản xuất ra các sản phẩm xây lắp và tạo nguồn tích lũy cho Nhà nước.

- Hợp đồng xây dựng: Là hợp đồng bằng văn bản về việc xây dựng một tài sản hoặc tổ hợp cá tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, công nghệ, chức năng hoặc các mục đích sử dụng cơ bản của chúng.


- Hợp đồng xây dựng với giá cố định: laø hợp đồng xây dựng trong ñoù nhaø thaàu chaáp nhaän moät giaù coá ñònh cho toaøn boä hợp đồng hoặc một đơn giá cố định  trên đơn vị sản phẩm hoàn thành. Trong một số trường hợp khi giá cả tăng lên, mức giá đó có thể thay đổi phụ thuộc vào các điều khoản ghi trong hợp đồng. 

- Hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm: là hợp đồng xây dựng trong đó nhà thầu được hoàn lại các chi phí thực tế được phép thanh toán, cộng thêm một khoản được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên những chi phí này hoặc được tính thêm một khỏan chi phí cố định.
12.1.2. Phương thức nhận thầu xây lắp:


Phương thức giao nhận thầu được thực hiện thông qua một trong hai cách sau:

a. Giao nhận thầu tòan bộ công trình (tổng thầu xây dựng):
Theo phương thức này, một doanh nghiệp xây lắp nhận thầu tất cả các khâu từ khảo sát thiết kế đến việc hoàn chỉnh công trình trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được duyệt do chủ đầu tư giao thầu.

Ngoài ra, tổng thầu xây dựng có thể thực hiện thêm các công việc mà chủ đầu tư có thể ủy nhiệm thêm như lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, đặt mua thiết bị, giải phóng mặt bằng,….
Tùy theo khả năng, đặc điểm, khối lượng công tác xây lắp mà tổng thầu xây dựng có thể đảm nhận toàn bộ hay giao thầu lại cho các đơn vị nhận thầu khác.  
b.  Giao nhận thầu từng phần:
Theo phương thức này, chủ đầu tư giao từng phần công việc cho các đơn vị như:
Một tổ chức nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật của công trình gồm khảo sát, điều tra để lập luận chứng.
Một tổ chức nhận thầu về khảo sát thiết kế toàn bộ công trình từ bước thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán công trình cho đến bước lập bản vẽ thi công và lập dự toán chi tiết các hạng mục công trình.
Một tổ chức nhận thầu xây lắp từ công tác chuẩn bị xây lắp và xây lắp toàn bộ công trình trên cơ sở thiết kế kỹ thuật thi công đã được duyệt.
Hoặc là theo phương thức này, nhiều tổ chức xây dựng nhận thầu gọn từng hạng mục công trình, từng nhóm hạng mục công trình độc lập do chủ đầu tư giao thầu gọn. Trong trường hợp này, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức phối hợp hoạt động của các tổ chức nhận thầu và chỉ áp dụng đối với những công trình, hạng mục công trình tương đối độc lập.
12.1.3 Đặc điểm ngành xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán:

Sản phẩm xây lắp có đặc điểm riêng biệt khác với nghành sản xuất khác và ảnh hưởng đến tổ chức kế toán:

+ Công trình xây dựng, vật kiến trúc...có quy mô lớn , kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất lâu dài. Do vậy, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết san phẩm xây lắp phải lập dự toán ( dự toán thiết kế , dự toán thi công) quá trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán , lấy dự toán làm thước đo.
+ Được tiêu thụ theo giá trị dự toán xây lắp.  Nên tính chất của hàng hoá không được thể hiện rõ (vì đã quy định giá cả, người mua, người bán sản phẩm xây lắp có trước khi xây lắp thông qua hợp đồng giao nhận thầu,...)


+ Thực hiện cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất ( xe máy, thiệt bị thi công, người lao động ...) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Do vậy, Công tác quản lý, sử dụng, hạch toán tài sản vật tư rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, thời tiết, và dễ mất mát hư hỏng,...


+ Thời gian sử dụng sản sản phẩm xây lắp rất lâu dài. Tổ chức quản lý và hạch toán sao cho chất lượng công trình đảm bảo đúng dự toán thiết kế, bảo hành công trình (Bên A giữ lại 3->5% giá trị công trình)

12.1.4. Giá trị dự toán xây lắp và giá thành công tác xây lắp   

a. Giá trị dự toán xây lắp: 

Là giá trị sản phẩm xây lắp được xây dựng trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã được duyệt, các định mức kinh tế kỹ thuật do Nhà nước quy định + phần lãi định mức của doanh nghiệp xây lắp (giá trị dự toán có thuế sẽ cộng thêm thuế GTGT).
· 
+ Giá trị dự toán xây lắp trước thuế: Giá được xác định dựa theo mức tiêu hao về vật tư, lao động, sử dụng máy...và mặt bằnggiá cả khu vực từng thời kỳ do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Giá trị dự toán trước thuế gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.


Chi phí trực tiếp: chi phí dựa trên cơ sở khối lượng công tác lắp đặt và đơn giá xây dựng của công tác XL tương ứng như: CP NVLTT, CPNCTT và CP sử dụng máy thi công.


Chi phí chung: được tính theo tỷ lệ % so với trực tiếp dự toán xây lắp (quy định cho từng loại công trình).


Thu nhập chịu thuế tính trước: được tính bằng % so với chi phí trực tiếp và CP chung trong dự toán XL (quy định cho từng loại công trình)

b. Giá thành sản phẩm xây lắp:

· Giá thành dự toán: toàn bộ các chi phí trực tiếp, gián tiếp tạo nên sản phẩm tính theo đơn giá tổng hợp cho từng khu vực và theo các định mức kinh tế kỹ thuật do Nhà nước ban hành để xây dựng công trình XDCB.




Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định trên cơ sở lãi định mức trong xây dựng cơ bản được Nhà nước xác định trong từng thời kỳ, cho từng loại công trình

·  Giá thành định mức: Là tổng số các chi phí để hoàn thành một đối tượng xây lắp cụ thể, giá thành định mức được xác định trên cơ sở đặc điểm kết cấu của công trình, phương pháp tổ chức thi công theo các định mức chi phí đã đạt được trong DN đó ở thời điểm bắt đầu thi công công trình.   

Giá thành định mức phản ánh mức độ chi phí đã đạt được, nên khi các định mức thay đổi thì giá thành định mức sẽ thay đổi và được tính toán lại cho phù hợp với định mức chi phí đạt được trong từng thời gian.

·  Giá thành thực tế: Là toàn bộ chi phí thực tế đã bỏ ra đẻ hoàn thành công tác xây lắp và được xác định theo số liệu kế toán.

Tuỳ theo sự lỗ lực của các đơn vị và các đơn vị có liên quan, mà giá thành thực tế nhỏ hơn hoặc lớn hơn giá thành kế hoạch, giá thành dự toán, giá trị dự toán.

12.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp:
12.2.1 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp không tổ chức xây lắp giao khoán nội bộ:
12.2.1.1 những vấn đề chung:
a. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành:

* Đối tượng hạch toán chi phí:

Tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp có đặc điểm là thường phân chia thành nhiều công trường, khu vực thi công, đơn vị tính giá thành thường là công trình, hạng mục công trình hoàn thành. Do vậy, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của các doanh nghiệp xây lắp có thể là: hợp đồng xây dựng, công trình, hạng mục công trình, khu vực thi công…

* Đối tượng tính giá thành:

Trong hoạt động xây lắp, việc xác định đối tượng tính giá thành tùy thuộc vào: đối tượng lập dự toán và phương thức thanh toán giữa hai bên giao thầu và nhận thầu. 
Do vậy, đối tượng tính giá thành:

+ Sản phẩm xây lắp hoàn chỉnh: khi đối tượng lập dự toán là công trình, hạng mục công trình; phương thức thanh toán là thanh toán 1 lần.
+ SPXL hoàn thành theo giai đoạn quy ước: khi đối tượng lập dự toán là công trình, HMCT chưa kết thúc toàn bộ mà chỉ kết thúc đến 1 giai đoạn nhất định; Phương thức thanh toán được thanh toán theo từng giai đoạn quy ước.
+ KLXL hoàn thành nhất định do DNXL tự xác định: khi đối tượng lập dự toán: công trình, HMCT; phương thức thanh toán được thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

* Kỳ tính giá thành:

Sản phẩm xây lắp không xác định hàng tháng như thông thường mà được xác định tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của từng công trình, điều này thể hiện qua phương thức thanh toán giữa hai bên giao thầu và nhận thầu.


12.2.1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

a. Nội dung:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp: là những chi phí NVLTT thực tế dùng để thi công xây lắp công trình, hạng mục công trình như: 

· VL xây dựng:
+    Vật liệu chính: gạch, gỗ, sắt, cát, đá,sỏi, ximăng…

· VL phụ: đinh kẽm, dây buôc…

· Nhiên liệu: Than,củi nấu. Nhựa đường….

· Vật kết cấu: bêtông  đúc sẵn, vì kèo lắp sẵn…

· Giá trị thiết bị đi kèm với vật kiến trúc như: thiết bị vệ sinh, thiết bị thông hơi, chiếu sáng, truyền dẫn hơi nóng, hơi lạnh ...

b. Nguyên tắc hạch toán:
· Phương pháp trực tiếp: tập hợp riêng biệt cho từng đối tượng sử dụng.

· Phương pháp phân bổ: tập hợp chung cho quá trình SX, cuối kỳ phân bổ theo tiêu thức thích hợp.

c. Kế toán chi tiết.


CP nguyên vật liệu trực tiếp được theo dõi riêng cho từng công trình, HMCT. Trường hợp không theo dõi riêng được thì theo dõi chung sau đó phân bổ theo tiêu thức cho phù hợp.

BẢNG TÍNH CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CHO TỪNG CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM.
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c. Kế toán tổng hợp

* TK sử dụng: TK 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

* Phương pháp hạch toán

· Khi xuất kho vật liệu, thiết bị dùng cho hoạt động XD, lắp đặt.

Nợ TK 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.




Có TK 152.

· Khi mua VL, Thiết bị đưa ngay vào công trình để XD, lắp đặt.

Nợ TK 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Nợ TK 133 thuế GTGT được khấu trừ



Có TK 111,112,331…

· Giá thực tế VL chưa dùng hết nhập kho

Nợ TK 152



Có TK 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

· Cuối kỳ phân bổ, kết chuyển CP NLVL trực tiếp để tính giá thành cho từng công trình HMCT.

Nợ TK 154 1



CóTK 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

12.2.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.

a. Nội dung

 Chi phí nhân công trực tiếp là các chi phí cho lao độngtrực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động xây lắp và các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp, cungcấp dịch vụ trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí lao động trực tiếp thuộc hoạt động sản xuất xây lắp bao gồm cả các khoản phải trả cho lao động thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp và lao động thuê ngoài theo từng loại công việc.

Các khoản phải trả gồm tiền lương phảI trả cho công nhân trực tiếp xây lắp (lương chính, lương phụ, phụ cấp lương) kể cả khoản phải trả về tiền công cho công nhân thuê ngoài không bao gồm các khoản trích theo lương,và tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp thi công xây lắp.

Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm tiền lương của công nhân khi vận chuyển vật liệu  ngoài cự ly công trường, lương nhân viên thu mua bảo quản bốc dỡ vật liệu trước khi đến kho công trường, lương công nhân tát nước,vét bùn khi thi công gặp trời mưa hay mạch nước ngầm và tiền lương của các bộ phận khác (sản xuất phụ, xây lắp phụ,nhân viên bảovệ quản lý).

b. Nguyên tắc hạch toán.

· Phương pháp trực tiếp: tập hợp riêng biệt cho từng đối tượng sử dụng.

· Phương pháp phân bổ: tập hợp chung cho quá trình SX, cuối kỳ phân bổ theo tiêu thức thích hợp.

c. Kế toán chi tiết.

Chi phí nhân công trực tiếp được theo dõi riêng cho từng công trình, HMCT. Trường hợp không theo dõi riêng được thì theo dõi chung sau đó phân bổ theo tiêu thức cho phù hợp.
BẢNG TÍNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP CHO CÔNG TRÌNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM.

A. Tổng chi phí nhân công trực tiếp phân bổ kỳ này (Nợ TK 622 )……………đồng

B. tiêu thức phân bổ……………………………………………………………….

C. Tỷ lệ phân bổ (%)………………………………………………………………..

	ĐỐI TƯỢNG PHÂN BỔ
	TIÊU THỨC PHÂN BỔ
	SỐ TIỀN

	I. Hoạt động SXXL

Công trình A

Công trình B

…….

II. Hoạt động khác

Sản phẩm A

Sản phẩm B

…..
	
	

	Cộng
	
	


Lập, ngày…tháng….năm….

Người lập biểu







Kế toán trưởng

     (ký tên)








       (ký tên)

c. Kế toán tổng hợp.

* Tài khoản sử dụng: TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

* Phương pháp hạch toán.

· Khi tính ra tiềng lương phụ cấp phải trả cho CN trực tiếp XL, kể cả tiền công phải trả lao động thuê ngoài.

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp



Có TK 334, 111,112

· Cuối kỳ Phân bổ,kết chuyển CPNCTT cho từng công trình HMCT để tính giá thành.

Nợ TK 154



Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

12.2.1.4 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.

a. Nội dung:

-     Máy thi công xây lắp là một bộ phận TSCĐ, bao gồm tất cả các loại xe máy kể cả thiết bị được chuyển động bằng động cơ (chạy bằng hơi nước,xăng dầu...) được sử dụng trực tiếp cho công tác xây lắp trên các công trường thay thế cho sức lao động của con người.

· Chi phí sử dụng máy thi công là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, nhân công, các chi phí khác trực tiếp dùng cho quá trình sử dụng máy phục vụ cho các công trình xây lắp.

Do đặc điểm của máy thi công được sử dụng ở nhiều công trình thuộc các địa điểm khác nhau nên chi phí Máy thi công chia thành 2 loại:
+ Chi phí thường xuyên: chi phí phát sinh hằng ngày cần thiết cho việc sử dụng máy như:

· Tiền lương, phụ cấp của công nhân điều khiển máy, kể cả công nhân phục vụ máy.

· Chi phí nhiên liệu, dầu mỡ động lực dùng cho máy và chi phí vật liệu khác.

· Chi phí dụng cụ, công cụ liên quan tới hoạt động của xe, máy thi công.

· Khấu hao máy thi công.

· Chi phí dịch vụ mua ngoài như: thuê máy thi công (nếu có), chi phí sửa chữa thường xuyên, điện, nước..

· Chi phí khác.

+ Chi phí tạm thời: chi phí phát sinh một lần tương đối lớn nên được phân bổ hoặc trích trước theo thời gian sử dụng máy thi công ở công trình như:

· Chi phí tháo, lắp, chạy thử sau khi lắp để sử dụng.

· Chi phí vận chuyển máy thi công đến địa đIểm xây dựng, chi phí trả máy về nơi đặt để máy..

· Chi phí sửa chữa lớn máy thi công
· Chi phí xây dựng các công trình tạm phục vụ máy thi công: lều lán che, bệ để máy..

b. Kế toán chi tiết.


- Mở sổ chi tiết  chi phí sử dụng xe, MTC


- Phiếu theo dõi ca xe, máy hoạt động.

SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SỬ DỤNG  XE, MÁY THI CÔNG

Tài koản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công.

Tên xe máy…………………………………………….

Công suất………………………………………………

Nước sản xuất………………………………………….

Tháng…. Năm…..







ĐVT

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Khoản mục chi phí

	Số
	Ngày
	
	
	6231
	6232
	6233
	6234
	6237
	6238

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	


Lập, ngày…tháng….năm….

Người lập biểu






kế toán trưởng

(ký tên)







(ký tên)

PHIẾU THEO DÕI CA MÁY THI CÔNG


Quyển số:………………


Số:……………………….

Tên xe máy…………………………………..

Mã hiệu:………………………………………….

Nước sản xuất:……………………………………

Biển đăng ký(nếu có)…………………………….

Công suất, tải trọng…………………………………..

	Ngày
	Đối tượng sử  dụng
	Số giờ máy thực tế hoạt động
	Số ca máy thực tế hoạt động
	Chữ ký bộ phận sử dụng xe máy

	A
	B
	1
	2
	C

	
	
	
	
	


Phụ trách đơn vị quản lý



Người điều khiển xe (MTC)

(ký, họ và tên)





(ký, họ và tên)

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG
Tháng….. năm……

	Số TT
	Tên xe máy thi công
	Tổng số chi phí phân bổ
	Số ca (giờ máy hoạt động)
	Số chi phí phân bổ cho một ca(giờ)
	Công trình
	Công trình
	

	
	
	
	
	
	Số ca(giờ)
	CP máy TC phân bổ
	Số ca(giờ)
	CP máy TC phân bổ
	

	1
	2
	3
	4
	5= 3;4
	6
	7 = 5x6
	8
	9= 5x8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …. Tháng …. Năm….

Người lập bản





Kế toán trưởng
(ký, họ và tên)





(ký, họ và tên)

Ghi chú: Việc phân bổ chi phí SDMTC cho các đối tượng xây lắp được thực hiện theo từng loại máy, nhóm máy căn cứ vào số ca máy hoạt động thực tế hoặc khối lượng công việc hoàn thành của máy. Trường hợp chi phí tập hợp chung cho cả nhóm máy thì cột 4 ở bảng trên phải quy về tiêu chuẩn


c. Kế toán tổng hợp.

- Tài khoản sử dụng: TK 623 -  Chi phí sử dụng máy thi công. TK này có 6 TK cấp 2

- TK 623 chỉ sử dụng để hạch toán chi phí sử dụng máy thi công đối với trường hợp DNXL thực hiện xây lắp công trình theo phương thức hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy.

- Trường hợp DN xây lắp có tổ chức đội máy thi công riêng biệt và có phân cấp hạch toán cho đội máy tổ chức hạch toán kế toán riêng, thì tất cả các chiphí liên quan tới hoạt động của đội máy thi công không hạch toán vào TK 623,mà toàn bộ Chiphí liên quan đến máy thi công tập hợp trên các TK 621,622,627 giống như kế toán CP SX và tính giá thành trong DN công nghiệp.

Trình tự hạch toán chi phí sử dụng TC phụ thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công.

c1. Trường hợp tổ chức đội máy thi công riêng biệt và có tập hợp riêng chi phí cho đội máy thi công.

Việc hạch toán CP và tính giá thành của đội máy thi công tương tự như SX SP. Tài khoản tổng hợp tính giá thành TK 154 chi phí SXKD dở dang.

Toàn bộ chi phí liên quan đến MTC, tập hợp trên các TK 621,622,627, cuối kỳ kết chuyển về TK 154 tính giá thành của MTC.


Nợ TK 154 (mở chi tiết cho MT C)



Có TK 621 – CPNL,VL trực tiếp



Có TK 622 – CPNCTT



Có TK 627 – CPSXC

Căn cứ vào giá thành ca máy cung cấp cho các đối tượng xây, lắp, tùy theo phương thức tổ chức công tác kế toán và mối quan hệ giữa đội xe máy thi công với đơn vị xây , lắp công trình để ghi sổ.

· Trường hợp DN thực hiện theo phương thức cung cấp lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận. Căn cứ vào giá thành thực tế phân bổ cho các đối tượng xây lắp.

Nợ tK 623 – chi phí sử dụng máy thi công


Có TK 154 – chi phí SXKD dở dang

· Trường hợp DN thực hiện theo phương thức bán lao vụ máy lẫn nhau giữa các bộ phận trong nội bộ DN, căn cứ vào giá bán nội bộ phân bổ cho các đối tượng xây dựng, lắp đặt.

- Giá thành thực tế của ca máy đã cung cấp cho các công trình, HMCT.



Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán



Có TK 154 (mở chi tiết cho MTC)

- Giá bán nội bộ của MTC cho các công trình, HMCT.


Nợ TK 623 - chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)


Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ


Có TK 512 – Doanh thu tiêu thụ nội bộ


Có TK 3331 – thuế GTGT phải nộp tính theo giá bán nội bộ

b. Trường hợp không tổ chức đội máy thi công riêng biệt hoặc có tổ chức đội máy thi công riêng nhưng không tập hợp chi phí riêng cho đội máy thi công.

Khi phát sinh chi phí cho MTC hach toán như sau:

- Tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên điều khiển máy TC


Nợ TK 623 - chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)


Có TK 334 – phải trả người lao động

- XK vật liệu, hoặc mua nguyên liệu,nhiên liệu,vật liệu phụ dùng cho máy thi công.CCDC  sử dùng cho đội xe, máy thi công


Nợ TK 623 - chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)


Nợ  133 Nếu được khấu trừ


Có TK 152,111,112,331

- Trường hợp mua VL, CCDC sử dụng ngay cho đội xe, may thi công(không nhập kho)

Nợ TK 623 - chi phí sử dụng máy thi công (giá chưa thuế)

Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ


Có TK 111,112,331,141…

- Trích  Khấu hao xe, MTC

- Chi phí công cụ dụng cụ dùng cho xe,máy thi công:


Nợ 623



Có 153 Loại phận bổ 1 lần



Có 142 Loại phân bổ dần


- Nợ TK 623 chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)


Có TK 214 

- Chi phí dịch vụ  thuê ngoài phục vụ cho MTC  (chi phí sửa chữa máy thi công thuê ngoài, điệ,nước,tiền thuê  TSCĐ….)


Nợ TK 623 chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)


Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ (nếu DN tính VAT khấu trừ)


Có TK 111,112,331…

- Chi phí khác bằng tiền khác phát sinh

Nợ TK 623 chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)


Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ (nếu DN tính VAT khấu trừ)


Có TK 111,112,331…

- Phân bổ hoặc trích trước các chi phí liên quan đến MTC


Nợ TK 623 chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)


Có TK 142,242 – mức phân bổ trong kỳ.

Có TK 335 – chi phí phải trả

- Cuối kỳ căn cứ vào bảng phân bổ CPSDMTC cho từng công trình, HMCT.


Nợ TK 154 (chi tiết cho từng đối tượng)


Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán (phần chi phí SDMTC vượt mức)




Có TK 623 chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết cho từng đối tượng)

12.2.1.5 Kế toán chi phí sản xuất chung:
a. Nội dung:

CPSXC bao gồm chi phí SX của đội của công trình XD bao gồm:

· Chi phí nhân viên quản lý đội XD, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội XD, của CNXL, các khoản trích BHXH,BHYT và KPCĐ theo % quy định trên tiềng lương phải trả của CN trực tiếp xây lắp (thuộc biên chế DN).
· Chi phí vật liệu: vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ thuộc đội xây dựng quản lý và sử dụng, chí phí lán trại tạm thời. 
Trường hợp lán trại tạm thời thường do bộ phận xây lắp phụ xây dựng trên công trường phục vụ cho công nhân trực tiếp xây lắp, phải sử dụng tài khoản 154 – xây lắp phụ và phải phân bổ dần trong nhiều tháng theo thời gian sử dụng công trình tạm hoặc theo thòi gian thi công (nếu thời gian thi công ngắn hơn thời gian sử dụng công trình tạm.
· Trường hợp vật liêu sử dụng luân chuyển (ván khuôn) thì kế toán phân bổ dần, còn giá trị vật liệu phụ đi kèm (đinh kẽm, dây buộc,…) và công lắp dựng tháo dỡ thì được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất của công trình có liên quan.
· Chi phí dụng cụ SX

· Chi phí KH TSCĐ dùng chung cho HĐ của đội

· Chi phí dịch vụ mua ngoài liên quan đến đội xây lắp

· Chi phí bằng tiền khác liên quân đến đội xây lắp
b. Nguyên tắc hạch toán.


Chi phí SXC được tập hợp theo từng bộ phận, đội từng công trình, HMCT do đội đó thi công. Trường hợp CPSXC tập hợp liên quan đến nhiều công trình, HMCT thì phải phân bổ theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp.

c. Kế toán chi tiết.

· Sổ chi tiết CPSXC (kết cấu tựong tự như CPSXDMTC)

· Bảng phân bổ chi phí SXC.

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.

Tháng …. Năm….

A. Tổng chi phí SXC phân bổ kỳ này(Nợ TK 627)………………………..đồng

B. Tiêu thức phân bổ (chi phí nhân công trực tiếp)………………………..đồng

C. Tỷ lệ phân bổ(%)…………………………………………………………….

	Đối tượng phân bổ
	Tiêu thức phân bổ
	Số tiền

	1
	2
	3

	1. Hoạt động SXXL

· Công trình A

· Công trình B

2. Hoạt động khác

· SP A

· SPB
	
	

	Cộng
	
	


Lập, ngày…. Tháng …. Năm…..

Người lập bảng





Kế toán trưởng

(Chữ ký, họ tên)





(Chữ ký, họ tên)

d. Kế toán tổng hợp


* Tài khoản sử dụng: TK 627 – Chi phí SXC


* Phương pháp hạch toán

· Tính ra tiền lương và các khoản phụ cấp và tiền ăn ca của toàn bộ nhân viên trong đội .

Nợ TK 627 - Chi phí SXC



Có TK 334 – phải trả người lao động

· Trích BHXH, BHYT và KPCĐ  trên TL phải trả của CNTTXL, nhân viên viên quản lý đội xây lắp
Nợ TK 627 - Chi phí SXC



Có TK 338 – phải trả phải nộp khác

· Xuất kho VL, CCDC dùng cho QL đội

Nợ TK 627 - Chi phí SXC



Có TK 152,153

· Mua vật liệu đưa vào dùng ngay cho QL đội

Nợ TK 627 - Chi phí SXC


Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ



Có TK 111,112,331,141

· Chi phí khấu hao TSCĐ của đội

Nợ TK 627 - Chi phí SXC



Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

· Khi xác định dự phòng phải trả (trích trước về chi phí) bảo hành công trình xây lắp.

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung


Có TK 352 – dự phòng phải trả

· Cuối kỳ xác định chi phí lãi vay phải trả được vốn hóa cho tài sản dở dang.

Nợ TK 627 – chi phí SXC


Có TK 111,112,311 khi trả lãi vay định kỳ


Có TK 335 – chi phí phải trả (lãi vay phải trả nhưng chưa trả)


Có TK 142,242 – phân bổ lãi vay( trường hợp trả lại trước)

· Các chi phí dịch vụ thuê ngoài và chi phí khác bằng tiền dùng phục vụ cho QL đội

Nợ TK 627 - Chi phí SXC


Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ



Có TK 111,112,331,141

· Cuối kỳ kết chuyển chi phí SXC để tính giá thành cho từng công trình hạng mục công trình.

Nợ TK 154 – Chi tiết cho từng đối tượng



Có TK 627 - Chi phí SXC

12.2.1.6. Kế toán chi phí xây lắp phụ:

Trong DNXL, ngoài việc xây dựng và lắp đặt các công trình, HMCT, còn có thể tổ chức hoạt động xây lắp phụ phục vụ cho XL chính.

Sản xuất phụ trong DNXL nhằm:

· Cung cấp vật liệu cho nhu cầu thi công XL: SX kết cấu (bêton đúc sẵn, panel làm sẵn…, SX các chi tiết bộ phân (khung cửa, ô thông gió….),  khai thác vật liệu: đá sỏi,cát….

· Xây dựng tháo dỡ các công trình tạm thời
· Chuẩn bị công trình thi công

· …………
Trình tự và phương pháp hạch toán giống như hoạt động SX công nghiệp cung cấp lao vụ dịch vụ.

* Phương pháp hạch tóan chi phí xây lắp phụ trường hợp xây dựng công trình tạm.
-     Xuất kho vật liệu xây dựng cho công trình tạm:


Nợ 154 (XL phụ)




Có 152
· Tiền lương phải trả cho công nhân xây lắp phụ, dồng thời trích các khoản trích theo lương theo quy định

Nợ 154 (XL phụ)


Có 334


Có 338

· Chi phí khác bằng tiền mặt
Nợ 154 (XL phụ)

Nợ 133


Có 111
· Khi công trình tạm hoàn thành và đưa vào sử dụng:
Nợ 142/242


Có 154 (XL phụ)

· Hàng tháng tiến hành phân bổ vào chi phí theo thời gian sử dụng

Nợ 627: chi phí sản xuất chung của đội
Nợ 623: công trình tạm dùng để che máy thi công

Có 142/242

12.2.1.7. Kế toán thiệt hại phá đị làm lại

Thiệt hại phá đi làm lại thường do : Lỗi bên A, bên B hoặc do nguyên nhân khách quan.

· Thiệt hại do  lỗi bên A : như thay đổi thiết kế, kết cấu công trình. Nếu khối lwongj thiệt hại lớn xem như tiêu thụ khối lượng XL lắp đó. Nếu khối lượng nhỏ bên A bồi thường.

· Thiệt hại do bên B: thì tìm nguyên nhân, xác định người chịu trách nhiệm vật chất. Sau khi tìm nguyên nhân, dựa vào quyết định xử lý có thể  bắt bồi thường, hoặc tính vào giá thành xây lắp hoặc tính vào chi phí khác.

· Nếu do khác quan thiên tai, hỏa hoạn, sau khi tìm nguyên nhân và có quyết định xử lý, thì khoản thiệt hại có thể bắt bồi thường, hoặc tính vào giá thành xây lắp hoặc tính vào chi phí khác.

* Phương pháp kế toán:

+ Kết chuyển các chi phí đã bỏ ra để phá đi làm lại.



Nợ TK 154 




Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp




Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp




Có TK 623 – CPSDMTC




Có TK 627 – CPSXC


+ Nếu bên A chấp nhận thanh toán khối lượng XL phá đi làm lại



Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán




Có TK 154 


+ Nếu bên A bồi thường thiệt hại



Nợ TK 131,111,112




Có TK 154


+ Nếu do DNXL gây ra, dựa vào biên bản xử lý:



Nợ TK 1388 -  nếu cá nhân gây ra phải bồi thường



Nợ TK 1381 – ( chờ xử lý)



Nợ TK 811 – chi phí khác




Có TK 154

12.2.1.8. Kế toán tổng hợp chi phí xây lắp:
Việc tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp được tiến hành theo từng đối tượng (công trình, hạng mục công trình…) và chi tiết theo khoản mục tính giá thành

Giá thành SX SP XL bao gồm: 

· Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

· Chi phí nhân công trực tiếp

· Chi phí sử dụng máy thi công

- Chi phí sản xuất chung.

Tài khoản tổng hợp để tính giá thành SX SP XL là TK 154

TK 154 có 4 tK cấp 2:

TK 1541 – xây lắp

TK 1542 – Sản phẩm khác

TK 1543 – Dịch vụ

TK 1544 – Chi phí bảo hành xây lắp.

+ Cuối kỳ kế toán kết chuyển CP nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


Nợ TK 1541 – xây lắp




Có TK 621 - CP nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

+ Cuối kỳ kết chuyển CP NCTT


Nợ TK 1541 – xây lắp




Có TK 622 - CP nhân công trực tiếp

+ Cuối kỳ kết chuyển CP sử dụng máy thi công.


Nợ TK 1541 – xây lắp




Có TK 623 - CP sử dụng máy thi công

+ Cuối kỳ kết chuyển CP sản xuất chung


Nợ TK 1541 – xây lắp




Có TK 627 - CP sản xuất chung

+ Trường hợp DNXL là nhà thầu chính, khi nhận bàn giao khối lượng xây lắp hoàn thành từ nhà thầu phụ.


Nợ TK 1541 – xây lắp


Nợ TK 632 – giá trị nhà thầu phụ bán giao (nếu đã giao cho bên A)


Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ



Có 111,112,331 – tổng số tiền phải trả nhà thầu phụ

+ Tổng giá thành SP XL hoàn thành trong kỳ


Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu đã bàn giao cho chủ đầu tư) bên A


Nợ TK 155 – nếu chờ tiêu thụ



Có TK 1541 – giá thành SX SP XL hoàn thành.

12.2.1.. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang


Để phục vụ cho việc tính giá thành sản xuất của SP XL, định kỳ hàng tháng hoặc quý, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê khối lượng công việc đã hoàn thành hay đang dở dang.

Trong biên bản kiểm kê cần ghi rõ  khối lượng SPDD thuộc đối tượng XL nào, mức độ haòn thành như thế nào?

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang tròng sản xuất xây lắp phụ thuộc vào phương thức thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành giữa bên nhận thầu và bên giao thầu.

· Trường hợp  quy định nhà thầu được thanh toán sản phẩm xây, lắp  1 lần sau khi hoàn thành toàn bộ, Thì giá trị SP dở dang được tính là tổng chi phí phát sinh từ lúc khởi công đến thời điểm tính(cuối tháng, quý)

· Trường hợp bàn giao thanh toán theo từng giao đoạn hoàn thành , sản phẩm dở dang là các giai đoạn xây lắp chưa hoàn thành, chi phí SX dở dnag cuối kỳ được xác định theo phwong pháp phân bổ chi phí thực tế căn cứ vào giá thành dự toán và mức độ hoàn  thành được tính như sau:




· Trường hợp bàn giao thanh toán định kỳ khối lượng hoàn thành của từng laọi công việc hoặc bộ phận kết cấu, chi phí thực tế khối lượng dở dang cuối kỳ được xác định như sau:



12.2.1.10. Tính giá thành sản phẩm xây lắp.


Việc tính giá thành cho những công trình hạng mục công trình hoàn thành được sử dụng 

Căn cứ vào mới quan hệ giữa ĐTHTCP và ĐTTZ để lựa chọn p/pháp tính giá thành thích hợp:


* Phương pháp trực tiếp

- Được áp dụng trong trường hợp ĐTHTCP cũng là ĐTTZ : SP (CT, HMCT, ...)

- Khi SP hoàn thành, tổng chi phí theo đối tượng hạch toán cũng là Z đơn vị SP.


* Phương pháp tổng cộng chi phí

- Được áp dụng trong trường hợp ĐTHTCP là bộ phận  SP nhưng ĐTTZ là SP hoàn thành 

- Để tính Z đơn vị SP hoàn thành, phải tổng cộng chi phí của các bộ phận SP lại.


* Phương pháp hệ số

- Được áp dụng trong trường hợp ĐTHTCP là nhóm sản phẩm, nhóm các HMCT, nhưng ĐTTZ là từng công trình (vd từng ngôi nhà), từng HMCT hoàn thành.

- Căn cứ vào tổng chi phí SX phát sinh, hệ số kinh tế kỹ thuật quy định cho từng sản phẩm trong nhóm để xác định Z đơn vị.


* Phương pháp tỷ lệ

- Được áp dụng trong trường hợp giống như phương pháp hệ số nhưng chưa biết được hệ số kinh tế kỹ thuật quy định cho từng sản phẩm trong nhóm.

- Căn cứ vào tổng CPSX thực tế và tổng giá trị dự toán xây lắp trước thuế (hay Z kế hoạch của các HMCT) để xác định Z SX thực tế của từng HMCT (thông qua việc xác định tỷ lệ tính Z)





	Tỷ lệ tính Z
	=
	Tổng CPSX thực tế
	X
	100%

	
	
	Tổng CPSX kế hoạch các HMCT
	
	


(Tổng giá trị dự toán)

ZSX thực tế từng HMCT = CPSX kế hoạch HMCT tương ứng X tỷ lệ tính Z

(Giá trị dự toán tương ứng)


Phương pháp liên hợp: Kết hợp nhiều phương pháp tính giá thành

SỔ GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

Tháng ... năm ...

Tên công trình, hạng mục công trình: ..............................................................


Địa điểm xây dựng : .........................................................................................

Phần I : Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
	Chứng từ
	Diễn giải
	Chi phí xây lắp trực tiếp
	Chi phí

Bán hàng
	Chi

phí

QLDN
	Tổng cộng Z

toàn bộ

SPXL

	Số
	Ngày
	
	Vật

Liệu
	Nhân công
	Máy thi công
	Sản xuất

chung
	Cộng

ZSX

SPXL
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Chi phí XL dở dang đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chi phí phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chi phí XL dở dang cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Z SP XL kỳ này
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lũy kế ZSP XL từ đầu năm đến cuối kỳ này
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lũy kế ZSP XL từ khởi công đến cuối kỳ này.
	
	
	
	
	
	
	
	







Phần II: Giá trị dự toán
	Chứng từ
	Diễn giải
	Vật

liệu
	Nhân công
	Máy

thi công
	Chi phí chung
	Lãi định mức
	Cộng

	Số
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Giá trị dự toán khối lượng XL dở dang đầu kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giá trị dự toán khối lượng XL thi công trong kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giá trị dự toán khối lượng XL dở dang cuối kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giá trị dự toán khối lượng XL hoàn thành, bàn giao trong kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lũy kế giá trị dự toán khối lượng XL hoàn thành, bàn giao từ đầu năm đến cuối kỳ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lũy kế giá trị dự toán khối lượng XL hoàn thành, bàn giao từ khởi công đến cuối kỳ
	
	
	
	
	
	


Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán ghi sổ
Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên)
  (Ký, họ tên)
12.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong trường hợp doanh nghiệp xây lắp có giao khoán xây lắp nội bộ:
a. Trường hợp đơn vị nhận khoán xây lắp nội bộ không tổ chức kế toán riêng.

· Kế toán mở sổ ké toán theo dõi chi tiết cho từng đối tượng nhận khóan

· Việc tạm ứng để thực hiện khối lượng xây lắp và quyết toán về khối lượng nhận khoán thực hiện phải căn cứ vào hợp đồng giao khoán, kèm theo bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao được duyệt.

- TK sử dụng :TK 1413 – Tạm ứng chi phí xây lắp giao khoán nội bộ: phản ánh các khoản tạm ứng để thực hiện giá trị khối lượng khoán xây lắp nội bộ trong trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức kế toán riêng và giá trị quyết toán tạm ứng dược phê duyệt. 

Các khoản tạm ứng cho thực hiện khối lượng khoán xây lắp bao gồm : Vốn bằng tiền, vật tư, công cụ, …

· Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

+  Khi tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị khối lượng giao khoán xây lắp nội bộ gồm: vốn,bằng tiền, vật tư, công cụ….


Nợ TK 141 3 – tạm ứng chi phí XL nội bộ



Có TK 111,112, 



Có TK 152,153… nếu tạm ứng bằng VT



Có TK ….

+ Căn cứ vào bảng quyết toán tạm ứng về giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao được duyệt.


Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp


Nợ TK 622 – chi phí nhân công trực tiếp


Nợ TK 623 – chi phí sử dụng máy thi công


Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung


Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ



Có TK 141 3 – tạm ứng chi phí XL nội bộ
b. Trường hợp đơn vị nhân khoán xây lắp nội bộ có tổ chức kế toán riêng:
· Đơn vị cấp trên có thể giao khoán cho đơn vị cấp dưới toàn bộ giá trị của công trình, HMCT, khối lượng xây lắp; hoặc chỉ giao khoán phần chi phí nhân công của khối lượng xây lắp.

· Đơn vị nhận khoán tổ chức công tác kế toán gồm chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán, báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành và định kỳ nộp báo cáo  về phòng kế toán của đơn vị cấp trên để tổng hợp.

· Giám đốc xí nghiệp, đội trưởng đơn vị nhận khoán phải chịu hoàn toàn tráchvề nhiệm về các mặt hoạt động kinh doanh xây lắp.

* TK sử dụng :

	Đơn vị giao khoán ( cấp trên )

TK 1362 – Phải thu về giá trị khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ
	Đơn vị nhận khoán ( cấp dưới )

TK 3362 – Phải trả về giá trị khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ

	để HT quá trình giao khoán và nhận sản phẩm xây lắp giao khoán hoàn thành
	để phản ánh tình hình nhận tạm ứng và quyết toán giá trị khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ


b1. Trường hợp đơn vị nhận khoán tổ chức kế toán riêng nhưng không xác định kết quả kinh doanh riêng.


* Kế toán ở đơn vị giao khoán xây lắp nội bộ:
· Khi ứng trước tiền , NVL, chi phí cho đơn vị nhận khoán

Nợ TK 136(2) - Phải thu về giá trị khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ




Có TK 111,112,152,153,….

· Chi phí khấu hao phân bổ cho đơn vị nhận khoán.

Nợ TK 1362 - Phải thu về giá trị khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ




Có TK 214 – hao mòn TSCĐ

· Nhận giá trị khối lượng xây lắp của đơn vị nhận khoán bàn giao(theo giá thực tế)

Nợ TK 154,(621) 




Có TK 1362 - Phải thu về giá trị khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ

· Chi phí xây lắp phát sinh tại Đơn vị giao khoán đã tập hợp được liên quan đến công trình trên các TK 621,622,623,627 được kết chuyển để tiúnh giá thành của công trình khi hoàn thành.

Nợ TK 154 – chi tiết cho từng đối tượng



Có TK 621,622,623,627

· Nhân VAT do đơn vị nhận khoán xây lắp nội bộ bàn giao

Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ




Có TK 1362 - Phải thu về giá trị khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ

· Thanh toán số tiền còn lại cho đơn vị nhận khoán

Nợ TK 1362 Phải thu về giá trị khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ




Có TK 111,112 – số tiền còn lại

* Kế toán tại đơn vị nhận khoán xây lắp nội bộ
· Khi nhận tiền ứng trước của cấp trên(đơn vị giao khoán)

Nợ TK 111,112 




Có TK 3362 - Phải trả về giá trị khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ

· Khi nhận khoản ứng trước của đơn vị giao khoán bằng NVL

Nợ TK 152,153




Có TK 3362 - Phải trả về giá trị khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ

· Khi mua VL, CCDC nhập kho 

Nợ TK 152,153

Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ




Có TK 111,112,331 

· Các chi phí xây lắp phát sinh, đơn vị nhận khoán xây lắp tập hợp trên các TK 621,622,623,627.

+ Khi phát sinh chi phí nguyên liệu vật liệu dùng trực tiếp cho XD,LĐ



Nợ TK 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp




Có TK 152, - xuất trong kho




Có TK 111,112,331 – mua đưa vào xây dựng lắp đặt ở công trình

+ Phát sinh chi phí nhân công trực tiếp 



Nợ TK 622- chi phí nhân công trực tiếp




Có TK 334 – phải trả người lao động

+ Phát sinh chi phí sử dụng máy thi công



Nợ TK 623 – chi phí SDMTC



Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ




Có TK 111,112,141,331,334

+ Phát sinh chi phí sản xuất chung



Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung



Nợ TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ




Có TK 111,112,141,331,334,338

· Tổng hợp chi phí XD,lắp đặt để tính giá thành khi hoàn thành

Nợ TK 1541 – xây lắp




Có TK 621,622,623,627

· Bàn giao giá trị nhận khoán xây lắp nội bộ hoàn thành với đơn vị cấp trên(theo Z thực tế)

Nợ TK 336(2) - Phải trả về giá trị khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ




Có TK 154(1) – xây lắp

· Ban giao VAT cho đơn vị cấp trên

Nợ TK 336(2) - Phải trả về giá trị khối lượng xây lắp nhận khoán nội bộ




Có TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ

b2. Trường hợp đơn vị nhận giao khoán hạch toán riêng và xác định kết quả kinh doanh riêng:
Việc hạch toán kế toán ở đơn vị giao khoán và nhận khoán xây lắp nội bộ tương tự như trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không xác định kết qủa KD riêng.

* Kế toán Ở đơn vị giao khoán:

· Khi nhận giá trị khối lượng giao khoán XL nội bộ do đơn vị nhanạ khoán bàn giao

Nợ TK 154(1) – xây lắp( tính theo giá trị giao khoán, không phải Z của đơn vị nhận khoán)

Nợ tK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ



Có TK 136(2) – phải thu về giá trị khối lượng XL giao khoán nội bộ

* Kế toán ở đơn vị nhận khoán.

- Khi bàn giao khối lượng xây lắp đã hoàn thành cho đơn vị giao khóan.

+ Phản ánh giá thành của công trình hoàn thành bàn giao



Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán (giá thành SX)




Có TK 154(1) – xây lắp

+ Phản ánh doanh thu của khối lượng XL đã hoàn thành bàn giao cho đơn vị giao khoán (cấp trên)



Nợ TK 336 




Có TK 512 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nội bộ




Có TK 3331 – thuế GTGT

+ Thu phần giá trị còn lại

Nợ TK 111,112




Có TK 336
Cuối kỳ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh twong tự như các DN bình thường.

12.2.3. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp:
12.2.3.1 Những vấn đề chung:

a. Doanh thu của hợp đồng xây dựng.

Nếu hợp đồng xây dựng có thời hạn < 1 năm thì doanh thu ghi nhận của hoạt động xây lắp được áp dụng theo chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác.

Nếu hợp đồng xây dựng có thời hạn > 1 năm  doanh thu ghi nhận của hợp đồng xây dựng tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Hợp đồng xây dựng.

Doanh thu hợp đồng xây dựng bao gồm:

(a) Doanh thu ban đầu được ghi nhận trong hợp đồng.

(b) Các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

Doanh thu hợp đồng có thể tăng hay giảm ở từng kỳ như:

+ Nhà thầu và khách hàng có thể đồng ý với nhau về thay đổi và các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được ghi nhận lần đầu tiên.

+ Doanh thu đã được thoả thuận trong hợp đồng với giá cố định có thể tăng vì giá cả tăng.

+ Doanh thu theo hợp đồng có thể giảm do nhà thầu không thực hiện đúng tiến đọ hoặc không đảm bảo chất lượng xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng.

+ Khi hợp đồng với giá cố định quy định mức giá cố định cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành thì doanh thu hợp đống sẽ tăng hoặc giảm khi khối lượng sản phẩm tăng  hoặc giảm.

- Khoản tiền thưởng là các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu nhà thầu thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt mức yêu cầu, Khoản tiền thưởng ghi nhận vào doanh thu hợp đồng xây dựng khi:

+ Chắc chắn đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã được ghi trong hợp đồng; và

+ Khoản tiền thưởng được xác định một cách đáng tin cậy.
Một khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá hợp đồng. Ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng. Việc xác định doanh thu tăng thêm từ các khoản thanh toán trên còn tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố không chắc chắn và thường phụ thuộc vào kết quả của nhiều cuộc đàm phán. Do đó, các khoản thanh toán khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng khi:

+ Các cuộc thỏa thuận đã đạt được kết quả là khách hàng sẽ chấp thuận bồi thường;

+ Khoản thanh toán khác được khách hàng chấp thuận và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.
b. Chi phí của hợp đồng xây dựng:
Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm:

(a) Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng: 

Chi phí liên quan trực tiếp từng hợp đồng có thể  được giảm khi có các khoản thu khác không bao gồm trong doanh thu của hợp đồng. Ví dụ: các khoản thu từ  việc bán nguyên, vật liệu thừa và thanh lý máy móc,thiết bị xây dựng khi kết thúc hợp đồng.

(b) Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có tể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể.

Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng xây dựng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng bao gồm chi phí bảohiểm,chi phí thiết kế và trợ  giúp kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến một hợp đồng cụ thể, chi phí quản lý chung trong xây dựng và các chi phí đi vay nếu thoả mãn các điều kiện đi vay được vốn hoá quy định trong chuẩn mực chiphí đi vay.

(c) Các chi phí khác có thể thu lại từ  khách  hàng theo các điều khoản của hợp đồng.



c. Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng:
Có 2 trường hợp:

(a) Trường hợp: Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch. Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tưong ứng  vơi phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay cưa và só tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu.

(b) Trường hợp: Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, Khi kết quả tực hiên hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hoá đơn đã lập.

c1. Phương pháp xác định Phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng làm cơ sở xác định doanh thu.

Có thể được xác định bằng nhiều cách khác nhau. Doanh nghiệp cần sử dụng phương pháp tính toán thích hợp để xác định phần công việc đã hoàn thành. Tuỳ thuộc vào bản chất của hợp đồng, các phương pháp đó có thể là:

(a) Tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng;

(b) Đánh giá phần công việc đã hoàn thành; hoặc

(c) Tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành của hợp đồng.

c2- Khi kết quả của hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:

(a) Doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí thực tế của hợp đồng xây dựng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn; 

(b) Các chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các khoản chi phí này đã phát sinh.

c3. Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch thì:

(a)  Nhà thầu phải lựa chọn phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành và giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xác định giá trị phần công việc đã hoàn thành và lập chứng từ phản ánh doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ:

- Nếu áp dụng phương pháp (a) "Tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng" thì giao cho bộ phận kế toán phối hợp với các bộ phận khác thực hiện;

- Nếu áp dụng phương pháp (b) "Đánh giá phần công việc đã hoàn thành" hoặc phương pháp (c) "Tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành của hợp đồng" thì giao cho bộ phận kỹ thuật thi công phối hợp với các bộ phận khác thực hiện.

(b) Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ xác định doanh thu trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành trong kỳ (không phải hóa đơn) làm căn cứ ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.

Đồng thời nhà thầu phải căn cứ vào hợp đồng xây dựng để lập hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch gửi cho khách hàng đòi tiền. Kế toán căn cứ vào hóa đơn để ghi sổ kế toán số tiền khách hàng phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch. 

c4. Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận thì nhà thầu phải căn cứ vào  phương pháp tính toán thích hợp để xác định giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành trong kỳ. Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hóa đơn gửi cho khách hàng đòi tiền và phản ánh doanh thu và nợ phải thu trong kỳ tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận.

c5. Việc trích trước chi phí sửa chữa và bảo hành công trình được thực hiện theo từng lần ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng hoặc khi kết thúc năm tài chính.

12.2.3.2 Kế toán doanh thu của hợp đồng xây dựng

a. Kế toán doanh thu hợp đồng XD thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện

- Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì kế toán phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

-  Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

-  Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng (Ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

-  Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112...

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

· Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần để XĐKQ


Nợ 511- doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Có 911 – Xác định kết quả kinh doanh  
b. Kế toán doanh thu hợp đồng XD thanh toán theo tiến độ kế hoạch:
Tài khoản 337  - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, để kế toán doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng trong trường hợp thanh toán theo tiến độ kế hoạch:

Tài khoản 337  - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác nhận của hợp đồng xây dựng dở dang.

Hạch toán Tài khoản 337 cần tôn trọng một số quy định sau:
Tài khoản 337  - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, chỉ áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch. Tài khoản này không áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện được khách hàng xác nhận.

- Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ (không phải hóa đơn) do nhà thầu tự lập, không phải chờ khách hàng xác nhận. 

- Căn cứ để ghi vào bên Có TK 337 là hóa đơn được lập trên cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền ghi trên hóa đơn là căn cứ để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.  

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”

Bên Nợ: 

Phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu đã ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng dở dang.

Bên Có: 

Phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Nợ: 

Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng lớn hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Có: 

Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng nhỏ hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

-  Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định, ghi:


Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Khi nhận được tiền do khách hàng trả, hoặc nhận tiền khách hàng ứng trước, ghi:


Nợ các TK 111, 112...

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

c. Kế toán chi phí hợp đồng xây dựng:
Trong phần này chỉ trình bày việc hạch toán dự phòng chi phí bảo hành công trình và chi phí bảo hành công trình
- Khi trích lập dự phòng chi phí bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 627  Chi phí sản xuất chung

Có TK 352 - Dự phòng phải trả.

- Khi phát sinh chi phí sửa chữa và bảo hành công trình, như chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, kế toán phản ánh vào các Tài khoản chi phí có liên quan, ghi:

Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338...

- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thực tế phát sinh trong kỳ về nguyên, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung liên quan đến hoạt động sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp để tập hợp chi phí sửa chữa và bảo hành và tính giá thành bảo hành, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

- Khi công việc sửa chữa và bảo hành công trình hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 -  Dự phòng phải trả (Nếu đã lập dự phòng)

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

- Cuối kỳ kế toán giữa niên độ hoặc cuối kỳ kế toán năm, khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp phải lập cho từng công trình, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 



Có TK 352 - Dự phòng phải trả.

- Hết thời hạn bảo hành công trình xây, lắp, nếu công trình không phải bảo hành, hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711 - Thu nhập khác.

- Khi tạm ứng tiền cho nhà thầu phụ trước khi hợp đồng phụ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112,...

-  Trường hợp xuất hiện nghi ngờ về khả năng không thu được một khoản nào đó đã được tính trong doanh thu của hợp đồng và đã ghi trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì những khoản không có khả năng thu được đó phải được lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi được lập ở cuối kỳ kế toán năm nay lớn hơn số dự phòng phải thu khó đòi đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch lớn hơn, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.   

· Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi được lập ở cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn  số  dự phòng phải thu khó đòi đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng 

hết thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

· Các chi phí của hợp đồng không thể thu hồi (Ví dụ như không đủ tính thực thi về mặt pháp lý như có sự nghi ngờ về hiệu lực của nó, hoặc hợp đồng mà khách hàng không thể thực thi nghĩa vụ của mình...) phải được ghi nhận ngay là chi phí trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

-  Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng có thể được giảm nếu có các khoản thu khác không bao gồm trong doanh thu của hợp đồng. Ví dụ: các khoản thu từ việc bán nguyên, vật liệu thừa và thanh lý máy móc, thiết bị thi công khi kết thúc hợp đồng xây dựng:

(a) Nhập kho nguyên, vật liệu thừa khi kết thúc hợp đồng xây dựng, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Theo giá gốc)

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

(b) Phế liệu thu hồi nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Theo giá có thể thu hồi)

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

(c) Trường hợp vật liệu thừa và phế liệu thu hồi không qua nhập kho mà tiêu thụ ngay, kế toán phản ánh các khoản thu bán vật liệu thừa và phế liệu, ghi giảm chi phí:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Giá bán chưa có thuế GTGT).

(d) Kế toán thanh lý máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng cho một hợp đồng xây dựng và đã trích khấu hao hết vào giá trị hợp đồng khi kết thúc hợp đồng xây dựng, ghi:

+ Phản ánh số thu về thanh lý máy móc, thiết bị thi công, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131


Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp


Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

(Giá bán chưa có thuế GTGT).

+ Phản ánh chi phí thanh lý máy móc, thiết bị (nếu có), ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ


Có các TK 111, 112…

+ Ghi giảm TSCĐ là máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng đã thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ


Có TK 211 - TSCĐ hữu hình.
12.2.4. Kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh

a. Khái niệm :

Trong XDCB, do đặc điểm quy trình công nghệ SX SP, do phương pháp lập dự toán, do phương thức giao nhận thầu giữa bên A và bên B, nên trong kỳ báo cáo có thể có 1 giai đoạn công việc hoàn thành hay cả công trình, HMCT hoàn thành được thanh toán với bên A trên cơ sở HĐKT đã ký kết thêo giá trị dự toán xây lắp.  Đây chính là SP tiêu thụ đối với các DNXL.  Việc tiêu thụ SP XL trong XDCB gọi là bàn giao công trình.

 Bàn giao công trình phải đúng các nguyên tắc về kiểm nhận, các điều kiện và giá cả quy định trong Hợp đồng giao nhận thầu, đảm bảo bàn giao nhanh gọn.

Bàn giao CT là 1 giai đoạn quan trọng trong quá trình tái SX của DNXL.  Thực hiện công việc này, DNXL hoàn thành mục đích SX của mình, thực hiện được kế hoạch lợi nhuận, thu được tiền để bù đắp chi phí, đảm bảo SX liên tục, đẩy nhah tốc đọ chu chu chuyển vốn. 

b. Đặc điểm tiêu thụ :

· SP XDCB được tiêu thụ tại chỗ, không nhập kho.

· SP tiêu thụ trong XDCB vừa là SP hoàn chỉnh ( CT, HMCT hoàn thành), vừa có thể là SP hoàn thành theo giai đoạn quy ước.

· Quá trình tiêu thụ SP trong XDCB là quá trình bàn giao thanh toán SP XL hoàn thành cho người giao thầu.

b.Kế toán bàn giao công trình:

b.1 Kế toán chi tiết :

Hạch toán khối lượng công tác XL hoàn thành ssược tiíen hành ở từng bộ phận thi công (từng công trường) theo từng CT, HMCT trên Sổ hạch toán khối lượng công tác xây lắp hoàn thành.  Trong sổ này, mỗi đối tượng xây lắp được theo dõi riêng trong suốt cả năm, chi tiết theo từng kết cấu công trình, HMCT, theo chỉ tiêu khối lượng và giá trị dự toán ( ghi hàng tháng).

b2. Kế toán tổng hợp :

Thông thường, SP XL hoàn thành thì được bàn giao cho người giao thầu.  Tuy SP XL hoàn thành không nhập kho, nhưng cũng có trường hợp DNXL sử dụng TK155 ( TK155 phản ánh CT, HMCT đã hoàn thành theo tiêu chuẩn quy định, nhưng chưa tiêu thụ do chưa có người mua – VD DNXL xây dựng nhà để bán).

· Việc phân bổ CPQLDN và CPBH được thực hiện qua Bảng phân bổ CPQLDN và CPBH

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

( Để tính giá thành toàn bộ sản phẩm )

A.  Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ này 
( Nợ TK642)………đồng

B.  Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ trước chuyển sang 
( Nợ TK 1422)…. đồng

C. 
Chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển kỳ sau…………………………………………..đồng

D. Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ kỳ này………………………………………………đồng

E. Tiêu thức phân bổ ( Chi phí nhân công trực tiếp )………………………………………….đồng

F. Tỷ lệ phân bổ…………………………………………………………………………………..%

	ĐỐI TƯỢNG PHÂN BỔ
	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
	CHI PHÍ QLDN PHÂN BỔ

	1
	2
	3

	I. Hoạt động sản xuất xây lắp

Công trình A

Công trình B

….

II. Hoạt động khác:

Dịch vụ, lao vụ

Hàng hoá

….
	
	

	Cộng
	
	


Người lập bảng
        Lập, ngày … tháng… năm …

( Ký, Họ tên)
Kế toán trưởng



( Ký, Họ tên)

 

Chú thích : Dòng Chi phí QLDN kết chuyển kỳ sau được xác định theo công thức :

Chi phí QLDN kỳ trước    +     Chi phí QLDN phát 

chuyển sang                          sinh kỳ này               Chi phí nhân công 

Chi phí QLDN kết    =                                                                                               * trực tiếp của SPXL 

 chuyển kỳ sau                    Chi phí nhân công trực            Chi phí nhân công trực        dở dang cuối kỳ 

tiếp của SPXL dở dang     +  tiếp của SPXL phát sinh           

 đầu kỳ                                       trong kỳ

Việc phân bổ chi phí bán hàng( nếu có) thực hiện tương tự phân bổ chi phí QLDN.

c. Xác định kết quả kinh doanh
· Phụ lục

Một số sơ đồ hạch toán
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· Trường hợp tổ đội nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng
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· Trường hợp tổ đội nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng

Tại công ty
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Tại tổ đội nhận khoán
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Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng


Thanh toán theo tiến độ thực hiện
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Kế toán chi phí bảo hành công trình
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_





Thu nhập chịu thuế tính trước





Giá trị dự toán XL trước thuế





Giá thành dự toán XL của công trình





=





+





VAT đầu ra 10%





Giá trị dự toán XL trước thuế





Giá trị dự toán XL sau thuế của công trình





Z DT của KL dở dang CK





x





=





+





Tổng Z DT của khối lượng dở dang cuối kỳ của các giai 





Z DT của khối lượng XL hoàn thành bàn giao





+





CP thực tế phát sinh trong kỳ





CP thực tế dở dang đầu kỳ





Chi phí thực tế của khối lượng dở dang cuối kỳ





Tỷ lệ hoàn thành





X





X





=





Đơn giá dự toán 





Khối lượng dở dang





Giá thành dự toán của từng khối lượng dở dang





X





=





Hệ số phân bổ 





Giá thành DT KL dở cuối kỳ của  từng giai đoạn





Chi phí thực tế  dở dang CK của từng giai đoạn





=





+





Tổng Z DT của khối lượng dở dang cuối kỳ của các giai 





Z DT của khối lượng XL hoàn thành bàn giao





+





CP thực tế phát sinh trong kỳ





CP thực tế dở dang đầu kỳ





Hệ số phân bổ CP thực tế cho GĐ dở dang





X





=





Tỷ lệ hoàn thành của từng giai đoạn





Giá thành DT của từng giai đoạn





Giá thành DT khối lượng dở dang CK của từng giai đoạn





=





x





Hệ số tính đổi của loại máy đó





Số ca(giờ) máy hoạt động thực tế của loại máy đó





Số ca(giờ) máy tiêu chuẩn của từng loại máy





Kết chuyển CPNVLTT để tính giá thành





CPNVLTT vượt mức bình thường





NVL đem đi GC trước khi đưa vào công trình





Mua NVL đưa vào thẳng ra công trường





133(1)





Thuế GTGT





Xuất NVL sử dụng cho hoạt động xây lắp





Giá trị NVL không sử dụng hết cuối kỳ nhập lại kho





152





621





154





111, 112, 331, …





154





154





CPNCTT vượt mức bình thường





154





632





335





Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp SX VL (nếu có)





622





Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp SX (kể cả lao động thuê ngoài đối với HDXL)





334,111





K/c CPNCTT để tính giá thành





Tiền lương nghỉ phép phải trả





Tập hợp chi phí sử dụng MTC





Kết chuyển chi phí để tính giá thành





154-CPSDM





621, 622, 627





TK liên quan





133





VAT đầu vào





VAT





Phân bổ CPSDMTC cho từng đối tượng XL





623





111,112,336





Giá mua về số ca máy cung cấp nội bộ





154-CT,HMCT





133





Tập hợp chi phí sử dụng MTC





Phân bổ chi phí sử dụng MTC cho từng đối tượng xây lắp





154-CT,HMCT





623





TK liên quan





133





VAT đầu vào





Phân bổ chi phí sử dụng MTC cho từng đối tượng xây lắp





Chi phí thuê ngoài MTC





154-XL





6237





331, 111, 112





133





VAT đầu vào





154





334





CPSXC cố định vượt mức bình thường không phân bổ và không tính vào giá thành SP XL





627





338(2,3,4)





Vật liệu, công cụ phục vụ thi công, phục vụ CN xây lắp, dùng cho quản lý công trường





352





Cuối kỳ kết chuyển CP hoặc phân bổ CPSXC cố định theo mức công suất bình thường





152, 153, 142





Khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý công trường





214





133





CP dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác





111,112,331…





VAT đầu vào





632





Trích BHXH, BHYT, KPCĐ của NV quản lý công trường,CN xây lắp, CN sử dụng MTC





Lương phải trả NV quản lý công trường








Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây lắp hoàn thành bàn giao được lập cuối niên độ hoặc giữa niên độ





Chi phí SX chung





Thu bán, thanh lý MMTB chuyên dùng cho 1 HĐXD khi kêt thúc HĐ





Chi phí thanh lý máy móc, thiết bị chuyên dùng (nếu có)





Giá thành SPXL hoàn thành bàn giao cho bên A





111,112





CP của hợp đồng không thể thu hồi





111, 112 …





152 …





Vật liệu thừa, phế liệu thu hồi khi kết thúc HĐXD





Kết chuyển hoặc phân bổ CP để tính giá thành





627





623





Chi phí sử dụng MTC





622





CP nhân công trực tiếp





155





154-XL





Giá thành SPXL hoàn thành chở tiêu thụ hoặc chưa bàn giao





621





CP NVL trực tiếp








632





Tạm ứng giao khoán công tác xây lắp nội bộ (không tổ chức hạch toán KT riêng)





Khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ hoàn thành bàn giao





VAT đầu vào được khấu trừ





621, 622, 623, 627





141





TK liên quan





133





Tạm ứng cho đơn vị nội bộ nhận khoán về khối lượng XL giao khoán nội bộ (căn cứ HĐ giao khoán nội bộ)





Thanh toán cho đơn vị nội bộ nhận khoán khối lượng XL (khi thanh lý HĐ)





VAT đầu vào được khấu trừ





154





136





111, 112, …





Khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ hoàn thành bàn giao





133





Trường hợp không XĐKQ





Trường hợp có XĐKQ





Giá vốn





DT nhận khoán XL nội bộ





Nhận tiền thanh toán từ đơn vị giao khoán khoản còn thiếu (khi thanh lý HĐ)





K/c CP để tính giá thành





Tập hợp CP phát sinh





Nhận khoán về khối lượng XL giao khoán nội bộ (căn cứ HĐ giao khoán nội bộ)





154





111,112…





336





632





512





3331





621,622,623,627





911





Căn cứ hóa đơn được lập





VAT 





Chứng từ DT do nhà thầu tự xác định





131





337





511





Phải thu KH theo tiến độ kế hoạch





111,112





3331





Nhận tiền do KH trả hoặc ứng trước





Khoản tiền thưởng thu được từ KH trả phụ thêm





DT được tính trên phần công việc đã hoàn thành do KH xác nhận





111,112,131





511





Khoản bồi thường thu được từ KH hay bên khác để bù đắp các khoản CP không có trong HĐXD





3331





VAT đầu ra





Tập hợp CP sửa chữa và bảo hành công trình phát sinh





Hoàn nhập khoản dự phòng khi hết thời hạn bảo hành





Trích DP CP sửa chữa và bảo hành công trình vào cuối kỳ





Bàn giao





K/c các chi phí phát sinh để tính giá thành sửa chữa và bảo hành công trình





627





1544





621,622,623,…





TK liên quan





711





352









